TUẦN 5 – TIẾNG VIỆT
TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI
I. Từ ngữ địa phương
VD: SGK/56
· Bắp, bẹ  từ ngữ địa phương (chỉ dùng ở một số địa phương nhất định)
· Ngô  từ ngữ toàn dân
II. Biệt ngữ xã hội
VD: SGK/57
a/ Mẹ: từ ngữ toàn dân (trong lời kể của tác giả)
    Mợ: chỉ dùng cho tầng lớp trung lưu trước CMT8 (dùng trong câu đáp của bé Hồng)
b/ Trúng tủ: trúng phần đã chuẩn bị kĩ
     Con ngỗng: điểm 2
[bookmark: _GoBack]--> Dùng trong tầng lớp học sinh, sinh viên
 Chỉ dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định
III. Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
VD: SGK/58
a/ Không nên lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; cần chú ý tình huống giao tiếp.
b/ mô: nào
    bầy tui: chúng tôi
    ví: với
    nớ: đó
    hiện chừ: hiện giờ
    ra ri: như thế nào
b/ cá: ví tiền; dằm thượng: túi áo trên; mõi: lấy cắp
· Tô đậm màu sắc địa phương và tính cách nhân vật
II. Luyện tập
PHIẾU HỌC TẬP
Tìm một số từ ngữ địa phương nơi em ở hoặc ở vùng khác mà em biết. Nêu từ ngữ toàn dân tương ứng.
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